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 BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội tháng 05;  

phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2024 

 

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 

05 NĂM 2024 

1.  Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

* Trồng trọt 

 

TT Các chỉ tiêu Đvt 

Kế 

hoạch 

vụ /năm 

DT trồng 

kỳ này 

Tổng 

diện tích 

 

So với chỉ 

tiêu (%) 

 

1 Lúa xuân ha 1,6   2,1 131,25 

2 Ngô ruộng ha 22  35,3 160,45 

3 Ngô rẫy ha 103 87,3 107,8 104,66- KT 

4 Sẵn ha 1,0 1 1,5 150 

5 Dong riềng ha 95 52,7 114,7 120,73-KT 

6 Thuốc lá ha 28  40 142,85 

Hiện nay bà con đang thu hoạch thuốc lá sấy lò 4-7 

*  Chăn nuôi - Thú y 

 - Trong tháng không có dịch bệnh lớn gì xảy ra trên đàn vật nuôi. Bà con 

thường xuyên chăm sóc tốt đàn vật nuôi.  

Tổng đàn trâu 841 con. Xuất bán 20 con 

Tổng đàn bò 310 con. Xuất bán 10 con 

Tổng đàn lợn 2.316 con; xuất bán 30 con. 

Tổng đàn gia cầm 12.395 con, xuất bán 162 con. 

- Công tác tiêm phòng: 

+ Tiêm THT trâu, bò được: 366 con đạt 24,88% so với chỉ tiêu giao cả năm. 

+ Tiêm LMLM  trâu, bò được: 289 con đạt 19,64% so với chỉ tiêu giao cả năm. 
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+ Tiêm Dịch tả lợn CP: 173 con đạt 19,93% so với chỉ tiêu giao cả năm. 

+ Giỏ Lasota gà được: 989 con đạt 285,83% so với kế hoạch giao cả năm. 

-  Thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng cho chuồng chăn nuôi tại các 

xóm xong 

* Lâm nghiệp 

Trong tháng bà con trồng được cây quế 600 cây, cây hồi được 1.500 cây. 

Tuyên truyền vận động bà con chăm sóc các loại cây đã trồng như cây quế, 

hồi... và một số loại cây khác. 

* Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai 

Triển khai công tác tu sửa nạo vét các kênh mương thuỷ lợi nhỏ để đảm bảo 

lượng nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

* Các chương trình dự án 

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng cây lê VH6 đã cấp phát giống 

và phân cho các hộ thực hiện dự án. Hiện nay xã đang hoàn thiện thủ tục để thanh 

toán 

Đang thực hiện làm hồ sơ dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng 

2. Công tác tài nguyên -môi trường 

* Công tác quản lý đất đai 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 03 hồ sơ. 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: 02 hồ sơ. 

 Đơn xin hợp thửa, tách thửa: 01 đơn 

b) Theo dõi: biến động về đất đai trong tháng sử dụng ổn định. 

Phát cho dân 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Rà soát, phân loại xử lý số giấy CNQSD đất đã ký còn tồn tại UBND xã là 

6/3.545 bìa. Nguyên nhân: UBND xã đã thông báo nhiều lần nhưng Các hộ dân vẫn 

chưa đến lấy hết. 

Kết hợp với Kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng lập biên bản và xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 02 vụ tại xóm Đoàn Kết và xóm Tam Hợp. 

Rà soát các thửa đất đối với các hộ gia đình đăng ký làm nhà trong chương 

trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024. 
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* Công tác quản lý tài nguyên nước. 

Tuyên truyền người dân bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước hợp lý không hủy 

hoại nước hay gây ô nhiễm nguồn nước. 

* Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. 

Thực hiện chức năng về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã không 

phát hiện có điểm nào khai thác khoáng sản trái phép. 

* Công tác quản lý về môi trường.   

 Phối kết hợp với Ban quản lý chợ, tổ vệ sinh rừng trúc Bản Phường tổng vệ 

sinh các điểm Unesco, điểm du lịch rừng trúc sào, điểm Tường Trình Nà Rẻo xóm 

Tam Hợp, trước và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024. Khu vực chợ Phia Đén thường 

xuyên được vệ sinh theo phiên chợ. 

* Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Tiếp nhận trong tháng : 01 đơn 

Số đơn thuộc thẩm quyền còn tồn: 01 đơn tiếp tục xác minh xem xét giải quyết 

theo quy định. 

3. Công tác Tài chính, ngân sách, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản 

a. Thu ngân sách: Tổng số thu ngân sách 521.527.000/3.728.083.789đồng 

13,999% so với dự toán năm 

Trong đó: Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 

512.669.000/3.691.348.000 đồng, bằng 12.94% so với dự toán 

        Thu ngân sách trên địa bàn: 8.858.000/36.735.789 đồng bằng 24,11% so với dự 

toán giao. 

          b.Tổng chi ngân sách: Tổng chi ngân sách 609.809.382/2.706.885.562đồng 

bằng 22,58% so với dự toán năm. 

c. Xây dựng cơ bản 

Xây dựng báo cáo rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản, Chương trình MTQG NTM, 

tình hình bố trí vốn năm 2023 

Cung cấp thông tin rà soát điều chỉnh, bổ sung quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Nguyên Bình. UBND xã Thành Công 

đã trao đổi làm việc với Ban quản lý chợ Phia Đén. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Thành Công 

 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã Thành Công giai đoạn 2022-2025; Báo cáo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024. 
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Thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình đang 

thi công trên địa bàn xã . 

4. Thương mại dịch vụ 

Trên địa bàn xã có 01 điểm chợ thuận tiện trao đổi buôn bán hàng hóa đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của người dân trong xã và các vùng lân cận. Tuy nhiên cơ sở vật 

chất chưa đáp ứng  yêu cầu của người dân, còn tình trạng lẫn chiếm vỉ hè, lòng đường 

để buôn bán hàng hóa chưa sắp xếp đúng theo quy định nên ảnh hưởng đến các 

phương tiện giao thông qua khu vực chợ. 

5. Văn hóa và thông tin, thể thao, du lịch 

Tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024), 

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương thông qua 

Đài truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, Trang fanpage của Ủy ban nhân dân 

xã.  

Tuyên truyền trực quan: Treo 01 băng rôn tại trục đường tỉnh lộ 212 chợ Phia 

Đén     

 Duy trì hoạt động, thông tin tuyên truyền các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội 

của địa phương 

Số lượng đăng tải tin, bài trong tháng: 09 bài 

 Duy trì hoạt động, xử lý và trao đổi công việc qua hệ thống văn bản điều hành 

ioffice, mail công vụ, gmail 

 Bộ phận một cửa xã tiếp nhận và giải quyết công việc thông qua dịch vụ công 

trực tuyến. Tháng 5/2024 tiếp nhận và xử lý 20 hồ sơ trực tuyến (19 hồ sơ lĩnh vực 

Tư Pháp - Hộ tịch; 01 hồ sơ lĩnh vực VH-XH: Chế độ mai táng phí). Số hóa hồ sơ 

94,74% 

Trong tháng 5/2024 các điểm du lịch, CVĐC trên địa bàn xã đón khoảng 3.600 

lượt khách, lượt khách tham quan trải nghiệm. 

 6. Giáo dục và đào tạo 

         Chỉ đạo các trường tập trung triển khai một số nhiệm vụ theo chương trình, kế 

hoạch công tác ngành và các văn bản chỉ đọa của cấp trên. Tổ chức thi kiểm tra học 

kỳ II và đánh giá xếp loại học tập cuối năm. 

         7. Công tác Y tế, dân số - KHHGĐ        

        Trạm y tế xã duy trì trực trạm 24/24h, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh 

tại thôn xóm và sơ cấp cứu tại trạm y tế. Tổng số lượt khám tại trạm là 71 lượt, tiêm 

chủng cho trẻ em đầy đủ theo kế hoạch. 
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Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chính sách về dân số 

kế hoạch hóa gia đình. 

8. Lao động – Thương binh xã hội. 

* Lĩnh vực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách xã hội 

Rà soát lại các các hộ đã đề nghị cứu đói giáp hạt có nhân khẩu là học sinh 

hưởng theo Nghị định 116/NĐ-CP năm 2024 cho 32 hộ, 114  nhân khẩu với 1.920 kg 

gạo; Kết quả rà soát : Có 15 học sinh thuộc 11 hộ đã được hỗ trợ theo Nghị định 

116/NĐ-CP năm 2024 

Lập dự toán danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội trên địa bàn xã Hưng Đạo quý I năm 2024: 

* Tổng số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đề nghị hỗ trợ: 402 hộ. Tổng số kinh 

phí đề nghị phê duyệt là: 67.536.000 đồng . 

Lập danh sách và tờ trình kinh phí truy lĩnh hỗ trợ tiền điện năm 2023 cho hộ 

nghèo trên địa bàn xã Thành Công. Tổng hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập đề nghị hỗ 

trợ là 447 hộ. Số kinh phí đề nghị phê duyệt là: 3.199.970 đ; 

* Lĩnh vực Người có công 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân của họ, thường xuyên thực hiện chi trả trợ cấp Người có công định kỳ hằng 

tháng đúng theo thời gian quy định. Trong tháng chi trả trợ cấp Người có công cho 02 

đối tượng số tiền: 4.088.000 đồng;  

* Lĩnh vực theo Nghị định 20/NĐ-CP 

Lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên gồm: 05 hồ sơ. Trong 

đó: 

04 hồ sơ là Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống 

tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 

khăn. 

01 hồ sơ là Người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo  

01 hồ sơ là mai táng phí BTXH (dịch vụ công) 

Báo cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

tại cộng đồng: 01 người khyết tật nặng (do đã chết); 01 đối tượng là trẻ em (do đã đủ 

3 tuổi) 

* Lĩnh vực lao động việc làm 

Tham mưu cho UBND xã phối hợp với Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam 

giải quyết 01 hồ sơ cho người lao động đi làm việc tại Tập đoàn Than khoáng sản 

Việt Nam.Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý II/2024 

 * Lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em 
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Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chăm sóc và bảo vệ 

trẻ em, thống kê rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, rà soát nhập dữ liệu trẻ em trên 

địa bàn xã. 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn, thương 

tích cho trẻ em và rà soát  lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. 

* Lĩnh vực bình đẳng giới: 

 Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tuyên truyền công tác bình đẳng giới, 

lồng ghép giới, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện chính sách pháp Luật bình 

đẳng giới theo văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

 9. Nội vụ, Tư pháp: 

a) Nội vụ: 

- Công tác tôn giáo: Hiện nay trên địa bàn xã có 7 xóm có đồng bào theo đạo 

Tin Lành (Pù Vài, Đoàn Kết, Nà Bản, Tát Shâm, Nà Vài, Phia Đén, Bành Tổng) 

100% là dân tộc Dao đỏ. Tổng số: 62 hộ, 281 nhân khẩu có 212 tín đồ. Tình hình hoạt 

động của điểm nhóm ổn định, không có dấu hiệu vi phạm.  

- Công tác cải cách hành chính: Thường xuyên cập nhật những thủ tục hành 

chính mới và những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực để chỉnh sửa bổ sung và niêm 

yết phù hợp đối với cấp xã. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT- iOffice 

giúp cho các ban ngành xử lý các văn bản nhanh hơn và thuận lợi cho việc xử lý công 

việc và nâng cao hiệu quả công tác của UBND xã. Các thủ tục hành chính được niêm 

yết công khai tại bảng niêm yết thủ tục hành chính. 

-  Kết thúc hoàn thành kỳ Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. 

b) Công tác tư pháp  

* Khai sinh: 23 trường hợp 

- Đăng ký lại: 10 trường hợp 

- Đúng hạn: 10 trường hợp 

- Quá hạn: 03 trường hợp 

* Kết hôn: 02 trường hợp 

- Đăng ký lần đầu: 04 trường hợp 

* Khai tử: 02 trường hợp 

- Đúng hạn: 02 trường hợp 

* Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 05 trường hợp 

- Mục đích kết hôn: 05 trường hợp 

* Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 133 bản 
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* Xác minh thông tin hộ tịch: 00 trường hợp 

* Chứng thực:  

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 144 việc 

- Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 28 trường hợp 

12. An ninh trật tự 

Làm tốt công tác quản lý cư trú theo Luật Cư trú, thường xuyên điều chỉnh,bổ 

sung số nhân khẩu thường trú, tạm trú và tạm vắng theo hướng dẫn và quy trình quản 

lý của Bộ Công an theo đúng quy định. 

Tổng số hộ khẩu trên địa bàn xã là 699 hộ = 3.200 nhân khẩu. 

13. Công tác quốc phòng quân sự 

Ban chỉ huy quân sự xã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng 

chiến đấu. Thực hiện tốt nghị định 133 của chính phủ về phối hợp hoạt động giữa 

lược lượng công an và lực lượng dân quân và các lượng khác trong công tác giữ gìn 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm nắm chắc tình hình trên toàn địa bàn 

xã.  

II.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2024 

1. Nông – Lâm nghiệp 

Tiếp tục trồng các loại cây trồng vụ Đông – xuân đạt chỉ tiêu cấp trên giao; 

Chăm sóc theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng 

Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên tổng đàn vật nuôi 

Tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ đông xuân 

Tổng hợp số lượng gia súc, gia cầm đầy đủ 

2. Tài nguyên, môi trường 

Tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi, chuyển nhượng, đơn thư kiếu nại, kiến nghị tranh 

cháp đất đai của công dân xem xét giải quyết kịp thời cho công dân, không để đơn 

thư kéo dài tồn đọng. 

Rà soát vận động các hộ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất làm thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng đất các khu đất phù hợp với quy hoạch. 

Tiếp tục thông báo dân đến lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số giấy 

chứng nhận còn tồn. 

Kiểm tra giải quyết các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản 

trên địa bàn. 

3. Tài chính 
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          Tiếp tục tận thu các nguồn thu. Chi các khoản chi đúng mục đích, đúng đối 

tượng, đúng dự toán được duyệt. Từ chối các khoản chi không đúng với chế độ, chính 

sách với nhà nước hiện hành.  

4. Văn hóa – xã hội.  

Thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách thương bệnh 

binh, gia đình liệt sỹ. 

Thường xuyên lập thủ tục hồ sơ tăng, giảm các đối tượng hưởng trợ cấp thường 

xuyên theo NĐ 20/2021/NĐ-CP.(nếu có) 

Tăng bổ sung thẻ BHYT các trường hợp mới chuyển đến. 

Giảm thẻ BHYT các trường hợp chuyển đi, chết. 

 Duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử 

 Quản lý hệ thống truyền thanh qua mạng Internet 

Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024; Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024. 

 Duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng,Câu lạc bộ hát then đàn tính, hát 

dân ca, dân vũ xóm Phia Đén xã Thành Công. 

5. Giáo dục đào tạo 

Thực hiện xong đánh giá xếp loại năm học và bàn giao học sinh về hè theo quy 

định. 

6. Công tác y tế 

Chỉ đạo trạm y tế xã và các cộng tác viên y tế thôn bản thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Tăng cường công tác tuyên truyền các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ  thực 

hiện KHHGĐ.  

7.  Nội vụ, tư pháp 

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, thực hiện tốt công 

tác cải cánh hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

Thực hiện đúng quy định về công tác Tư pháp hộ tịch, chứng thực. Giải quyết 

kịp thời các đơn thư của công dân. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến 

tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác thi hành án, chỉ đạo công tác hòa giải ở các 

xóm. Kiện toàn tổ hòa giải xóm. 

8. Quốc phòng, an ninh 

 Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. 
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 Tiếp tục nắm tình hình về ANTT, tiếp nhận và xử lý các vụ việc xảy ra đạt 

kết quả cao. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân 

dân. 

  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động thu nộp vũ khí vật liệu nổ. Phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc.  

 Nắm chắc tình hình theo đạo ở các xóm có đạo. 

 Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi âm 

mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.  

 Công an, quân sự luôn kết hợp với các bộ phận liên quan, tăng cường tuần tra 

kiểm soát trên địa bàn nhằm đẩy lùi ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội, khai thác 

lâm sản, khoáng sản trái phép.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội tháng 05, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024 của UBND xã Thành Công./. 

 

  Nơi nhận:  
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Chi cục Thống kê huyện.  

- TT ĐU, HĐND xã;  

- Cán bộ, công chức xã; 

- Các trưởng xóm; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Trần Thị Phương 
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